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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TÂY NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:     /2015/NQ-HĐND
	Tây Ninh, ngày     tháng     năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí sử dụng lòng đường, lề đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương.

Sau khi xem xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      tháng      năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định về mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí sử dụng lòng đường, lề đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua quy định đối tượng thu phí, đối tượng không thu phí, mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho cơ quan thu phí sử dụng lòng đường, lề đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu phí
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng và được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường vào mục đích sinh hoạt, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý lòng đường, lề đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm các khu vực: Phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, 8 Thị trấn ở các huyện và lòng đường, lề đường các xã có đường giáp ranh với khu vực đô thị.
2. Đối tượng không thu phí

- Không thu phí sử dụng lòng đường, lề đường đối với tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, lề đường được cấp có thẩm quyền cho phép và không vì mục đích lợi nhuận.

- Không thu phí đối với tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng một phần lòng đường, lề đường để tổ chức trông giữ xe theo hình thức đấu giá thu phí.

3. Mức thu phí

Mức thu phí sử dụng một phần lòng đường, lề đường không vào mục đích giao thông là mức tối đa
	STT
	Nội dung thu
	Mức thu tối đa

	1
	Sử dụng tạm thời một phần lề đường vào mục đích trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình; thời gian sử dụng theo quy định của từng tuyến đường


	

	a
	Tại Phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố Tây Ninh
	35.000 đồng/m2 /tháng

	b
	Tại các khu vực còn lại
	20.000 đồng/m2 /tháng

	2
	Sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường vào mục đích trông giữ xe đạp, xe máy không được gây mất trật tự, an toàn giao thông và được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định
	

	a
	Tại Phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố Tây Ninh
	1.500 đồng/m2 /ngày đêm

	b
	Tại các khu vực còn lại
	1.000đồng/m2/ngày đêm.

	c
	Trường hợp chỉ sử dụng một buổi (ban ngày hoặc ban đêm)
- Ban ngày: từ 06 giờ đến trước 19 giờ

- Ban đêm: Từ 19 giờ đến trước 06 giờ hôm sau
	50% mức quy định trên

	3
	Sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường vào mục đích tạm đỗ xe ô tô các loại ở những lòng đường, lề đường được phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị (tối đa không quá 05 giờ/lượt), không gây mất trật tự, an toàn giao thông
	

	a
	Tại Phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố Tây Ninh
	

	
	- Thu theo lần đỗ
	

	
	+ Xe taxi
	5.000 đồng/xe/lượt

	
	+ Xe ô tô dưới 16 chổ ngồi
	8.000 đồng/xe/lượt

	
	+ Xe ô tô từ 16 chổ ngồi đến dưới 25 chổ ngồi
	10.000 đồng/xe/lượt

	
	+ Xe ô tô từ 25 chổ ngồi trở lên
	12.000 đồng/xe/lượt

	
	- Thu theo tháng
	

	
	+ Xe taxi
	90.000 đồng/xe/tháng

	
	+ Xe ô tô dưới 16 chổ ngồi
	150.000 đồng/xe/tháng

	
	+ Xe ô tô từ 16 chổ ngồi đến dưới 25 chổ ngồi
	180.000 đồng/xe/tháng

	
	+ Xe ô tô từ 25 chổ ngồi trở lên
	210.000 đồng/xe/tháng

	b
	Tại các khu vực còn lại
	

	
	- Thu theo lần đỗ
	

	
	+ Xe taxi
	3.000 đồng/xe/lượt

	
	+ Xe ô tô dưới 16 chổ ngồi
	5.000 đồng/xe/lượt

	
	+ Xe ô tô từ 16 chổ ngồi đến dưới 25 chổ ngồi
	6.000 đồng/xe/lượt

	
	+ Xe ô tô từ 25 chổ ngồi trở lên
	7.000 đồng/xe/lượt

	
	- Thu theo tháng
	

	
	+ Xe taxi
	50.000 đồng/xe/tháng

	
	+ Xe ô tô dưới 16 chổ ngồi
	90.000 đồng/xe/tháng

	
	+ Xe ô tô từ 16 chổ ngồi đến dưới 25 chổ ngồi
	110.000 đồng/xe/tháng

	
	+ Xe ô tô từ 25 chổ ngồi trở lên
	130.000 đồng/xe/tháng

	4
	Cắm biển hiệu, biển quảng cáo trên hè đường, dải phân cách không gây mất trật tự, an toàn giao thông và phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận (mức thu tính trên diện tích m2 biển hiệu, biển quãng cáo)
	

	a
	Tại Phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố Tây Ninh: 
	10.000 đồng/m2/tháng

	b
	Tại các khu vực còn lại
	6.000 đồng/m2/tháng

	5
	Trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng lề đường vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trưng bày hàng hóa
	

	a
	Tại các Phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố Tây Ninh
	35.000 đồng/m2/tháng

	b
	Tại các khu vực còn lại
	20.000 đồng/m2/tháng.


- Trường hợp các tổ chức có nhu cầu sử dụng toàn bộ kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm lòng đường, lề đường) của 1 đoạn đường cụ thể, thời gian cụ thể được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng với mục đích tổ chức chợ đêm, phố ẩm thực, hội chợ, triển lãm, lễ hội thì mức phí tối đa bằng 200% mức thu quy định tại Mục 2, Khoản 3 Điều này.
4. Quản lý, sử dụng nguồn thu
a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu là Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố được phép ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trực tiếp thu hộ.
b) Tỷ lệ để lại đơn vị thu phí
- Cơ quan thu phí được trích tối đa 30% số phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí phục vụ công tác thu phí, tỷ lệ phần trăm cụ thể để lại đơn vị thu phí sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể.
- Tổng số tiền phí thu được sau khi trừ số được trích để lại theo tỷ lệ quy định số còn lại cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách cấp huyện, thành phố theo quy định dùng để chi cho việc sửa chữa, bảo trì lề đường, chi phí cho việc kẻ vạch sơn, biển báo, tiền điện thấp sáng nơi công cộng.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.
Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định. 

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua./. 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                             

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;






       
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực tỉnh ủy;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;


            
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở: Tài chính, Tư pháp, TN-MT;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- HĐND, UBND huyện, thị xã;

- Báo Tây Ninh;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu: VT. VP Đòan ĐBQH-HĐND tỉnh.
DỰ THẢO
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